
 

 

1 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ CÀ MAU                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                             

TỈNH CÀ MAU                                                                                             

 Bản án số: 208/2017/HSST 

Ngày 08 tháng 11 năm 2017 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  CÀ MAU 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Ninh Quang Thế    

- Các Hội thẩm:  

Ông               ế     

Bà Tr               

- Thư ký toà án ghi biên bản phiên toà: Bà                -  Cán bộ Toà án 

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân Thành phố Cà Mau tham gia phiên toà:                

Ông                      -      Kiểm sát viên 

 Ngày 08 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân Thành phố Cà Mau, 

Tòa án NDTP Cà Mau tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

230/2017/HSST ngày 19 tháng 10 năm 2017 đối với  bị cáo: 

 Họ và tên:              (  u  ể)       Sinh năm : 1996  

 KNKTT:  p        H   u  n D  tỉnh Cà Mau.  

C   ở:  p           ăn     p     tỉn  C    u  

 Nghề nghi p:   m t u                  ; Trình độ học vấn : 3/12 

  Con ông :     Ho n             ; Con bà:      ọ  H 

  Vơ, con: C       ; Tiền án, tiền sự: Ch a ; Bị bắt ngày: 14/6/2017 đến nay . 

NHẬN THẤY 

Bị cáo     uố  Cbị Vi n kiểm sát nhân dân thành phố M truy tố về hành vi 

phạm tội nh  sau: K oản  17  iờ n    14/6/2017  Cụm đặ  n i m p òn    ốn  

tội p ạm m  tú  số 4 - Bộ    l n  Cản  sát  iển p ối  ợp với Côn   n p  ờn  9 

v   ội Cản  sát điều tr  tội p ạm về m  tú  - Côn   n t  n  p ố    ắt quả t n  

    uố  C      n  vi  án trái p ép   ất m  tú    o     uấn H thu t n  vật  ồm: 

   

+   u  iữ tron  n  ời     uấn H đ ợ  02  ị   m  tú   ni m p on  kín    

  ữ k   ủ      uố  C v      uấn H  

+ 01 đi n t oại di độn   i u  oki  1280 m u đỏ đen    sim số 0941176214 

 ủ      uố  C  

+ 01 đi n t oại di độn   i u Hp one m u đen sim số 0941595547  ủ     

 uấn H  

+ 01 xe mô tô Y m     i u  irius  iển số 69F1-316.92. 

+  iền  i t   m l  300 000 đồn  t u tron  n  ời     uố  C  
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 ại  ản kết luận  iám địn  số 31/G   -PC54 n    15/6/2017  ủ  P òn  

kỹ t uật  ìn  sự - Côn   n tỉn       răn  kết luận n   s u:  ẫu tin  t ể tron  

suốt đ ợ  ni m p on  tron  một p on   ì  ìn    ữ n ật       ữ k  v   ọ t n    

 uố  C v      uấn H  ửi  iám địn     tổn  trọn  l ợn  0 208   m     

 et  mp et mine l    ất m  tú  nằm tron  D n  mụ  II      67     ị địn  số 

82 n    19/7/2013  ủ  C ín  p ủ  K ôn   o n lại đối t ợn   iám địn   

 uá trìn  điều tr  C k  i: K oản  16  iờ 30 p út n    14/6/2017 H d n  

đi n t oại di độn     số t u    o l  0941595547  ọi v  n ắn tin v o đi n t oại  ủ  

C số t u    o 0941176214  ỏi mu    i  ị   m  tú  đá trị  iá 300 000đ    n  i o 

tại quán    p   số 16 đ ờn   r n  u n  Di u  k  m 4  p  ờn  9  t  n  p ố   , 

k oản  17  iờ cùng ngày C điều k iển  e mô tô  iển số 69F1-316 92 đến điểm   n 

 i o   i  ị   m  tú  đá cho H v  n ận số tiền 300 000 đồn  t ì  ị  ắt quả t n   

Ngoài r  v o ngày 13/6/2017 C  òn  án   o H 01  ị   m  tú  đá với  iá 200 000đ, 

 i o m  tú    o H tại  ẻm đối di n       ừ  u n  t uộ  p  ờn  9  t  n  p ố    

   tu  C bán cho H l  do C mu   ủ  một n  ời t  n  ni n ở p  ờn  1  t  n  p ố 

  (k ôn   iết  ọ t n đị    ỉ  ụ t ể)  

 ại  i n  ản kiểm tr  đi n t oại v o lú  19  iờ n    14/6/2017  t ì sim số 

0941176214  ủ      uố  C    li n lạ   uộ   ọi đến  đi v  tin n ắn với sim số 

0941595547  ủ      uấn H về vi   tr o đổi mu   án m  tú  lú  k oản  16  iờ 

ngày 14/6/2017. 

 ối với đi n t oại di độn   i u Hp one m u đen  ủ      uấn H       

14/6/2017, Cụm đặ  n i m p òn    ốn  tội p ạm m  tú  số 4 - Bộ    l n  Cản  

sát  iển đ  tiến   n  tr o trả lại   o H  

 ối với  e mô tô 69F1-316 92 m      uố  C d n  l m p  ơn  ti n đi  i o 

m  tú  l   ủ          ọ  H (m  ruột C) mu  v  n ờ C đứn  t n   i   C d n  l m 

p  ơn  ti n đi  i o m  tú     H  o n to n k ôn       iết    n n    16/6/2017  

Cơ qu n Cản  sát điều tr  Côn   n t  n  p ố   đ  tiến   n  tr o trả  e tr n   o 

        ọ  H. 

 Tại cáo trạng số 206/KS T-KT ngày 17/10/2017 Vi n kiểm sát nhân dân 

Thành phố M truy tố bị cáo về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo điều 194 

khoản 2, điểm b Bộ luật hình sự.  

 Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra; Căn cứ vào kết quả 

tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, ý 

kiến của kiểm sát viên, bị cáo . 

XÉT THẤY 

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận n    13/6/2017     án m  tu    o H một l n 

số tiền 200 000đ  i o tại  ẻm       ừ  u ng p  ờng 9. K oản  17  iờ n    

14/6/2017  án m  tu    o H l n t ứ   i với số tiền 300 000đ  i o tại quán    p   

số 16 đ ờn   r n  u n  Di u  k  m 4  p  ờn  9  t  n  p ố    vừ   i o  on  t ì 

 ị  ắt  Côn   n    lập  i n  ản v  t u  iữ  á  t n  vật n   Cáo trạn   ủ   K  n u 

l  đún    

 Lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra bút lục số 67 đến 70,90,91 hoàn toàn 

phù hợp với lời khai của bị cáo tại phiên tòa;  ời khai của bị cáo tại biên bản phạm 

tội qủa tang bút lục số 31,32 thừa nhận  án m  tu    o H v o n    14/6/2017 tại 
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quán    p   số 16 đ ờn   r n  u n  Di u  k  m 4  p  ờn  9  t  n  p ố    t ì  ị 

 ắt t u  iữ 02  ị   m  tu   ị  áo  án   o H; Lời khai của con nghi n H tại biên 

bản ghi lời khai thể hi n tại các bút lục số 46,47 v  tại  i n  ản p ạm tội quả t n  

 út lụ  31 32 hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo; C ất tin  t ể m u trắn  

dạn  rắn  ị  áo bán cho H đ ợ   ơ quan  iám địn  kết luận trọn  l ợn  0 208  có 

  ất Methamphetamine là chất ma tuý nằm trong danh mục II, STT 67, Nghị định 

82 ngày 19/7/2013 của Chính phủ  út lụ  số 13; Tại biên bản kiểm tra đi n thoại 

của bị cáo bút lục số 34 thể hi n số đi n thoại của bị cáo và của H có gọi qua lại v  

n ắn tin với nhau đúng nh  lời khai của bị cáo và H.  ối chiếu lời khai của bị cáo 

tại phiên toà, với các lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, với lời khai của con 

nghi n H, với kết qủa giám định và với biên bản kiểm tra đi n thoại của bị cáo, 

nhận thấy bị cáo C đ  có hành vi mua bán ma tuý cho con nghi n l  H nhiều l n, bị 

cáo biết đ ợc tác hại của ma tuý, nhà n ớc nghiêm cấm mọi cá nhân tổ chức mua 

bán nh ng bị cáo vẫn cố tình mua bán nhiều l n để h ởng lợi, hành vi đ  của bị 

cáo cấu thành tội mua bán trái phép chất ma túy theo điểm b, khoản 2, điều 194 

BLHS đúng nh  VKS truy tố.  

 ại di n VKS phát biểu quan điểm giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị 

xử phạt bị cáo từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù. Từ điều luật vi n dẫn và đề nghị của 

VKS xét thấy hành vi của bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội đ  xâm hại đến 

trật tự quản lý nhà n ớc trong lĩnh vực quản lý chất tân d ợc gây nghi n, gây mất 

an ninh trật tự trên địa bàn TP M nói chung, gián tiếp tạo ra các t  nạn khác trong 

xã hội, nên c n áp dụng hình phạt t ơng xứng với hành vi mà bị cáo đ  gây ra 

nhằm đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội. Tuy nhiên H XX có 

xem xét đến tình tiết qúa trình điều tra và tại tòa bị cáo thành khẩn khai báo, biết 

ăn năn hối cải thừa nhận những hành vi vi phạm tr ớc đó, để giảm nh  một ph n 

hình phạt cho bị cáo trong lúc l ợng hình.  

 ối với số ma tuý thu khi bắt bị cáo,  ơ qu n  iám địn  đ  trí   mẫu giám 

định v  l u mẫu s u k i  iám địn  k ôn   òn   

Cá  t n  vật  ủ  vụ án quá trìn  điều tr   ơ quan Công an đ   o n trả một 

ph n cho   ủ sở  ữu và con nghi n   i n  òn một đi n t oại  i u  oki  1280 m u 

đỏ đen đ  qu  sử dụn    n  sim số 094176214 và 300.000đ đâ  l  t i sản li n 

quan đến vi    ị  áo p ạm tội n n tị   t u sun  quỹ n   n ớ      

 ối với đối t ợng bán ma tuý cho bị cáo, cơ quan điều tra ch a xác minh 

đ ợc nhân thân nên đã tách ra  á  min  l m r  xử lý sau.  

 ối với số tiền  ị  áo  án m  tu    o  on n  i n H vào ngày 13/6/2017 là 

tiền  i o dị    ất  ợp p áp   n  uộ   ị  áo nộp lại sun  quỹ nhà n ớ     

H n  vi mu  m  tu   ủ  H cơ quan điều tr   i o Côn   n p  ờn  9  ử l  

hành chính không đề  ập  ử l  trá   n i m  ìn  sự  

 Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH 

 1/ Tuyên bố bị cáo     uố  C (  u  ể) phạm tội " Mua bán trái phép chất 

ma túy". Về hình phạt:  Áp dụng điểm b, khoản 2, điều 194;  iểm p khoản 1, điều 

46 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo 07(Bả ) năm tù, thời hạn đ ợc tính kể từ ngày 

14/6/2017.   
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 2/ Căn cứ 76 BLTTHS, áp dụng điều 41 BLHS :  

 - Tịch thu sung qũy nhà n ớc một đi n thoại di động  i u  oki  1280 m u 

đỏ đen đ  qu  sử dụn    n  sim số 094176214 và 300.000đ theo biên bản giao 

nhận vật chứng ngày 17/10/2017. 

- Buộ   ị  áo nộp lại số tiền 200.000đ sun  quỹ n   n ớ  . 

Khi án có hi u lực. 

3/ Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải nộp 200.000 đồng khi án có hị u lực  

Trong tr ờng hợp bản án đ ợc thi hành theo quy định tại điều 2 luật thi hành 

án dân sự thì ng ời đ ợc thi hành án dân sự, ng ời phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu c u thi hành án, tự nguy n thi hành án 

hoặc bị c ỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 luật thi hành án 

dân sự; thời hi u thi hành án đ ợc thực hi n theo quy định tại điều 30 luận thi hành 

án dân sự . 

 Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án . 

                                                          TM  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

                 Thẩm phán - Chủ toạ phiên Toà 

 

 

 

 
                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ninh Quang Thế 
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TÒA ÁN

(1)
......................... 

–––––––––––––––
 

     Bản án số:     /     
(2)

/HS-ST
 

     Ngày.....-.....-...................
 (3)

 

 Ộ G  ÒA XÃ  ỘI   Ủ  G ĨA  IỆ   AM 

Độ  lập -  ự d  -  ạ   p    
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

 ƯỚ   Ộ G  ÒA XÃ  ỘI   Ủ  G ĨA  IỆ   AM  

 

TÒA ÁN........................................
 (4) 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
(5)

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông (Bà) ............................................... 
 

Thẩm phán: Ông (Bà)  ..............................................................................  

Các Hội thẩm nhân dân (quân nhân): 

Ông (Bà) ........................................................................................................  

Ông (Bà) ........................................................................................................  

Ông (Bà) ........................................................................................................  

- Thư ký phiên tòa: Ôn  (B )………………………………………… 
 (6) 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
(7)

........................tham gia phiên tòa: 

Ông (Bà).......................................... - Kiểm sát vi n   

 ron   á  n         t án       năm       
 (8)

 tại…………………………… 
(9)

  

 ét  ử sơ t ẩm  ôn  k  i
(10) 

vụ án  ìn  sự sơ t ẩm
 
t ụ l  số:…/…/    -HS 

n   …t án …năm…t eo  u ết địn  đ   vụ án r   ét  ử số:…/…/  XX  -HS 

n   …t án …năm… đối với  ị  áo ( á   ị  áo):
 

(11)
                             sin  n        t án       năm     tại ..................................  

 ơi    trú                          ; n  ề n  i p                       ; trìn  độ văn  oá ( ọ  

vấn)          ; dân tộ :……… ;  iới tín :……  ; tôn  iáo:……  ; quố  tị  :…… ;  on 

ôn                  v                    ;    vợ (  ồn ) v         on; 
(12)

tiền án          tiền 

sự       ; n ân t ân…… ;  ị  ắt  tạm  i m n   
(13)

................. 

- Người đại diện hợp pháp của bị cáo:
(14) 

Ôn  (B )                  sin  năm ( oặ  tuổi)            ; nơi    trú                    

n  ề n  i p                             là
(15)

.......................................................................       

- Người bào chữa cho bị cáo:
(16)

 ............................................................. ... 

………………………………………………………………………………   
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- Bị hại:
(17)

 ...............................................................................................  

………………………………………………………………………………   

- Người đại diện hợp pháp của bị hại:
(18)

 ...............................................  

………………………………………………………………………………   

- Nguyên đơn dân sự:
(19)

 ..........................................................................  

………………………………………………………………………………   

- Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn dân sự:
(20)

 ..........................  

………………………………………………………………………………   

- Bị đơn dân sự:
(21)

 ..................................................................................  

………………………………………………………………………………   

- Người đại diện hợp pháp của bị đơn dân sự:
(22)

 ...................................  

………………………………………………………………………………   

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:
(23)

 .........................  

………………………………………………………………………………   

- Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến 

vụ án:
(24)

 ............................................................................................................. ... 

………………………………………………………………………………   

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại (nguyên đơn dân 

sự,........):
(25)

……………………………………………………………………    

………………………………………………………………………………   

- Người tham gia tố tụng khác:
(26)

……………………………………… 

………………………………………………………………………………   

 ỘI DU G  Ụ   :
  

Theo các t i li u    tron   ồ sơ vụ án v  diễn  iến tại p i n tò   nội dun  vụ 

án đ ợ  t m tắt n   s u:
(27)

  

…………………………………………………………………………… 

 .............................................................................................................................  

…………………………………………………………………………… 

 .............................................................................................................................  

 

 

  Ậ  ĐỊ    ỦA  ÒA   :  

 r n  ơ sở nội dun  vụ án   ăn  ứ v o  á  t i li u tron   ồ sơ vụ án đ  đ ợ  

tr n  tụn  tại p i n tò   Hội đồn   ét  ử n ận địn  n   s u:
 (28)

 

[1]……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………    

[2]…………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………  

 ì  á  lẽ tr n  

 UYẾ  ĐỊ  :
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Căn  ứ v o
(29)

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………   
 

                (30)
 .............................................................................................................. ... 

 ............................................................................................................................. ... 

           
(31)

 ........................................................................................................................................ ... 

………………………………………………………………………………………     
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Hướng dẫn sử dụng mẫu số 27-HS: 

 ẫu  ản án  ìn  sự sơ t ẩm kèm t eo  ản   ớn  dẫn n   đ ợ  soạn t ảo t eo tin  t  n 

qu  địn  tại  á  điều 254  260 v  423  ủ  Bộ luật  ố tụn   ìn  sự   ẫu  ản án  ìn  sự sơ t ẩm 

kèm t eo   ớn  dẫn n   đ ợ  sử dụn    o tất  ả  á   ò  án k i  ét  ử sơ t ẩm vụ án  ìn  sự  

  u đâ  l  n ữn    ớn  dẫn  ụ t ể về vi   sử dụn  mẫu  ản án  ìn  sự sơ t ẩm kèm t eo: 

(1) v  (4) nếu l   ò  án n ân dân  u  n  quận  t ị     t  n  p ố t uộ  tỉn  t ì   i t n 

 ò  án n ân dân quận ( u  n  t ị     t  n  p ố)  ì t uộ  tỉn   t  n  p ố trự  t uộ  trun   ơn  

n o (ví dụ:  ò  án n ân dân  u  n   m   n  tỉn       An); nếu l   ò  án n ân dân tỉn   t  n  

p ố trự  t uộ  trun   ơn  t ì   i t n  ò  án n ân dân tỉn   t  n  p ố trự  t uộ  trun   ơn  (ví 

dụ:  ò  án n ân dân t  n  p ố H   ội); nếu l   ò  án quân sự k u vự  t ì   i t n  ò  án quân 

sự k u vự   ì t uộ  quân k u  quân   ủn  n o; nếu l      ò  án quân sự quân k u  quân   ủn  

t ì   i t n  ò  án quân sự quân k u  quân   ủn      (ví dụ:  ò  án quân sự  uân k u   ủ đô)  

(2) ô t ứ n ất   i số Bản án  ô t ứ   i   i năm r  Bản án (ví dụ: 16/2017/HS-ST). 

(3)   i n     t án   năm tu  n án k ôn  p ân  i t vụ án đ ợ   ét  ử sơ t ẩm v  kết t ú  

tron  một n        đ ợ   ét  ử sơ t ẩm tron  n iều n     oặ  n  ị án kéo d i  

   (5) nếu Hội đồn   ét  ử sơ t ẩm  ồm    n  ời  t ì   ỉ   i đ   đủ  ọ t n  ủ             ẩm 

p án   ủ tọ  p i n tò    ỏ dòn    ẩm p án     đối với Hội t ẩm n ân dân (quân n ân)   ỉ   i đ   đủ 

 ọ t n  ủ    i Hội t ẩm n ân dân (quân n ân); nếu Hội đồn   ét  ử sơ t ẩm  ồm    năm n  ời  t ì 

  i đ   đủ  ọ t n  ủ    ẩm p án   ủ tọ  p i n tò    ọ t n  ủ           ẩm p án   ọ t n  ủ   ả    Hội 

t ẩm n ân dân (quân n ân)  C n   ú   k ôn    i   ứ  vụ  ủ    ẩm p án; đối với vụ án  ìn  sự 

t ôn  t  ờn  t ì k ôn    i   ứ  vụ  n  ề n  i p  ủ         Hội t ẩm n ân dân (quân n ân); đối với 

vụ án  ìn  sự     ị  áo l  n  ời d ới 18 tuổi t ì   i n  ề n  i p  ủ  Hội t ẩm n ân dân (quân 

nhân)   ếu vụ án do  ò  án quân sự  iải qu ết t ì k ôn    i Ôn  (B ) m    i  ấp  ậ  quân   m  

(6)   i đ   đủ  ọ t n  ủ      k  p i n tò  v    i r  l       k   ò  án  oặ    ẩm tr  vi n 

 ủ   ò  án n o n     ớn  dẫn tại điểm (1)  

(7)   i t n  i n kiểm sát n     ớn  dẫn tại (1);    i  ọ t n Kiểm sát vi n t ự    n  

qu ền  ôn  tố  kiểm sát  ét  ử tại p i n tò . 

(8) tr ờn   ợp vụ án đ ợ   ét  ử v  kết t ú  tron  một n    t ì  ỏ   i   ữ        ron   á  

(ví dụ:      15 t án  7 năm 2017)   r ờn   ợp vụ án đ ợ   ét  ử tron    i n    t ì   i  ron  

 á  n    (ví dụ:  ron   á  n    02  03 t án  3 năm 2017); nếu từ    n    trở l n m  liền nhau 

t ì   i  ừ n    đến n    (ví dụ:  ừ n    06 đến n    10 t án  3 năm 2017); nếu từ    n    trở 

l n m  k ôn  liền n  u t ì   i  ron   á  n    (ví dụ:    ron   á  n    07  08 v  n    15 t án  

3 năm 2017); nếu k á  t án  m  liền n  u t ì   i từ n       t án     đến n       t án     (ví dụ: 

 ừ n    31 t án  05 đến n    02 t án  6 năm 2017); nếu k ôn  liền n  u t ì   i  á  n     ủ  từn  

t án  ( í dụ:  ron   á  n    30  31 t án  3 v   á  n    04  05 t án  4 năm 2017)  

(9) nếu vụ án đ ợ   ét  ử tại trụ sở  ò  án t ì   i n     ớn  dẫn tại mụ  (1) (4)   ếu vụ 

án đ ợ   ét  ử l u độn  t ì   i đị  điểm nơi diễn r  p i n tò   

(10) nếu  ét  ử kín t ì t     ụm từ  ôn  k  i  ằn  từ kín   

(11) v  (12)   i đ   đủ  ọ t n  ị  áo v   á   í d n   t n t  ờn   ọi k á  (nếu   ); nếu  ị 

 áo l  n  ời d ới 18 tuổi p ải   i đ   đủ n     t án   năm sin  tín  đến n     ị  áo t ự   i n 

  n  vi p ạm tội (ví dụ:  ến n    t ự   i n   n  vi p ạm tội  ị  áo 16 tuổi 8 t án  15 n   ); nếu 

 ị  áo tr n 18 tuổi t ì   i n     t án   năm sin   oặ  tuổi;   i nơi đăn  k  t  ờn  trú  đăn  k  

tạm trú  nơi sin  sốn   ủ   ị  áo   ối với tiền sự t ì   ỉ   i k i đ   á  địn  đún  t eo qu  địn  

 ủ  p áp luật l n  ị  ử l  đ  tín  đến n    p ạm tội       ết t ời  ạn đ ợ   oi l        ị  ử l  

  n    ín   oặ   ị  ử l  kỷ luật   ối với tiền án t ì   ỉ   i k i đ   á  địn  đún  t eo qu  địn   ủ  

p áp luật l n  ị kết án đ  tín  đến n    p ạm tội      đ ợ   oá án   ề n ân t ân   i án tí    đ   ị 
 ử p ạt vi p ạm   n    ín   đ   ử l  kỷ luật  ụ t ể  á  l n đ  v    i r  l   á  án tí     ử p ạt vi 

p ạm   n    ín    ử l  kỷ luật đ  đ  đ ợ   oá   r ờn   ợp  ị  áo l  p áp n ân t  ơn  mại t ì 

  i t n  đị    ỉ trụ sở  t n n  ời đại di n t eo p áp luật  tiền án  tiền sự  ủ  p áp n ân t  ơn  mại 

v   á  t ôn  tin   n t iết k á ; nếu    mặt tại p i n tò  t ì   i “   mặt” v  nếu vắn  mặt tại p i n 

tò  t ì   i “vắn  mặt”   
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(13)   i n     ị  áo  ị  ắt  tạm  i m; nếu tr ớ  đ   ị  áo đ   ị tạm  iữ   ị  ắt  tạm  i m  

t ì   i n     ị tạm  iữ  n     ị  ắt  tạm  i m v  n    đ ợ    o tại n oại; nếu    mặt tại p i n 

tò  t ì   i “   mặt” v  nếu vắn  mặt tại p i n tò  t ì   i “vắn  mặt”  

(14) v  (15) nếu  ị  áo    n  ời đại di n  ợp p áp t ì   i r   ọ t n  ủ   ị  áo đ   (ví dụ: 

   ời đại di n  ợp p áp  ủ   ị  áo   u ễn  ăn A)    u   ữ l    i qu n    n   t ế n o với  ị 

 áo (ví dụ: l   ố  ủ   ị  áo); nếu    mặt tại p i n tò  t ì   i “   mặt” v  nếu vắn  mặt tại p i n 

tò  t ì   i “vắn  mặt”  

(16) nếu    n  ời   o   ữ  t ì   i đ   đủ  ọ t n  ủ  n  ời   o   ữ  v   ọ t n  ủ   ị  áo 

đ ợ    o   ữ ; nếu n  ời   o   ữ  l  luật s  t ì   i luật s   ủ   ăn p òn  luật s  n o v  t uộ  

 o n luật s  n o (ví dụ: Ôn   r n B   uật s   ăn p òn  luật s   ạn Xuân t uộ   o n luật s  

tỉn  H   o   ữ    o   u ễn  ăn C); nếu k ôn  p ải l  luật s  t ì   i n  ề n  i p  nơi  ôn  tá  

 ủ  n  ời   o   ữ  (ví dụ: B       ị      o   ữ  vi n n ân dân  ôn  tá  tại Hội luật  i  tỉn    

  o   ữ    o   u ễn  ăn D); nếu    mặt tại p i n tò  t ì   i “   mặt” v  nếu vắn  mặt tại p i n tò  

t ì   i “vắn  mặt”  

(17)  (18)  (19)  (20)  (21)  (22)  (23) v  (24) nếu    n  ời n o t  m  i  tố tụn  t ì   i 

đ   đủ  ọ t n  tuổi  nơi    trú  ủ  n  ời đ    r ờn   ợp  ị  ại l  n  ời  ị  âm p ạm về tín  

mạn   sứ  k oẻ  n ân p ẩm  d n  dự v  l  n  ời d ới 18 tuổi  t ì p ải   i đ   đủ n     t án   

năm sin   ủ   ị  ại; nếu    mặt tại p i n tò  t ì   i “   mặt” v  nếu vắn  mặt tại p i n tò  t ì 

  i “vắn  mặt”   

(25) nếu  ị  ại  n u  n đơn dân sự   ị đơn dân sự  n  ời    qu ền lợi  n  ĩ  vụ li n qu n 

đến vụ án    n  ời  ảo v  qu ền lợi   o  ọ  t ì   i đ   đủ  ọ t n  ủ   ọ t eo t ứ tự; nếu n  ời 

 ảo v  qu ền lợi  ủ  đ ơn  sự l  luật s  t ì   i luật s   ủ   ăn p òn  luật s  n o v  t uộ  

 o n luật s  n o; nếu k ôn  p ải l  luật s  t ì   i n  ề n  i p  nơi  ôn  tá   ủ  n  ời  ảo v  

qu ền lợi   o đ ơn  sự; nếu    mặt tại p i n tò  t ì   i    mặt v  nếu vắn  mặt tại p i n tòa thì 

  i vắn  mặt  

(26) nếu    n  ời t  m  i  tố tụn  l  n  ời l m   ứn  t ì   i đ   đủ  ọ t n; nếu n  ời 

t  m  i  tố tụn  l  n  ời  iám địn   n  ời địn   iá t i sản  n  ời p i n dị    n  ời dị   t uật 

t ì   i đ   đủ  ọ t n   ơ qu n  ôn  tá   

 (27) trong p  n n      i đ   đủ  á  nội dun  đ ợ  qu  địn  tại điểm   v  điểm   k oản 

2  iều 260  ủ  Bộ luật  ố tụn   ìn  sự  

(28) tron  p  n n      i đ   đủ  á  nội dun  đ ợ  qu  địn  tại  á  điểm d  đ v  e k oản 

2  iều 260  ủ  Bộ luật  ố tụn   ìn  sự  

 ron  p  n n     á  đoạn văn đ ợ  đán  số t ứ t ự tron  dấu [ ]  

(29) t   từn  tr ờn   ợp m    i r   ăn  ứ p áp luật để r  qu ết địn   

(30) tron  p  n n      i đ   đủ  á  nội dun  đ ợ  qu  địn  tại điểm   k oản 2   iều 260 

 ủ  Bộ luật  ố tụn   ìn  sự  

(31) p  n  uối   n   ủ   ản án  đối với  ản án đ ợ  t ôn  qu  tại p òn  n  ị án t ì p ải 

   đ   đủ   ữ k     i đ   đủ  ọ t n  ủ   á  t  n  vi n Hội đồn   ét  ử v  đ n  dấu ( ản án n   

p ải l u v o  ồ sơ vụ án); đối với  ản án để  ửi   o  á   ị  áo   á  đ ơn  sự   ơ qu n  tổ 

  ứ    á n ân    li n qu n v   i n kiểm sát t eo qu  địn   ủ  Bộ luật  ố tụn   ìn  sự t ì   i 

n   s u: 

Nơi nhận: 

Ghi những nơi mà Tòa án cấp sơ thẩm phải giao 

hoặc gửi bản án theo quy định tại khoản 1 

Điều 262 của Bộ luật Tố tụng hình sự và những 

nơi cần lưu bản án.   

 M.  ỘI ĐỒ G XÉ  XỬ SƠ   ẨM 

  ẨM P    -   Ủ  ỌA P IÊ   ÒA 
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 



 

 

10 

  

 


